
HỌC PHẦN: Thực tập tiện 1 2

HỌC KỲ: I

1 15002795 Dương Gia Bảo 6.0 2.0 7.0 8.5 6.5 7.5 6.3

2 15003131 Nguyễn Tấn Bảo 6.5 7.0 2.0 0.0 4.5 7.5 4.6

3 15003049 Võ Hoàng Bửu 8.0 0.0 5.5 7.0 0.0 6.0 4.4

4 15002922 Nguyễn Tuấn Cảnh 9.0 8.5 5.0 5.5 7.0 7.5 7.1

5 15002954 Nguyễn Trí Cường 7.0 7.0 4.5 8.0 3.0 8.0 6.3

6 15003385 Trương Thái Cường 9.0 7.0 5.5 5.5 7.0 6.0 6.7

7 15002824 Bùi Phạm Hữu Cường 7.0 5.0 6.0 5.5 7.5 5.5 6.1

8 15002841 Nguyễn Đình Chính 5.0 7.0 7.5 9.0 5.5 9.0 7.2

9 15002806 Phạm Tiến Dũng 8.0 3.0 6.5 5.5 6.0 7.0 6.0

10 15002896 Trần Nhật Duy 8.0 3.0 3.0 9.0 8.0 5.5 6.1

11 15002783 Đỗ Đức Duy 8.0 7.5 5.0 9.5 8.5 6.5 7.5

12 15002878 Nguyễn Hữu Đăng 0.0

13 15002848 Phạm Văn Đấu 0.0

14 15003427 Đinh Ngọc Điệp 4.0 7.0 5.0 9.5 8.0 6.0 6.6

15 15003299 Lê Hiếu Đức 8.0 8.0 7.5 0.0 0.0 7.5 5.2

16 15003123 Lê Trung Hào 7.0 7.0 7.0 6.5 8.5 9.5 7.6

17 15003045 Lê Ngọc Hảo 8.0 2.0 6.5 6.0 0.0 9.0 5.3

18 15003160 Nguyễn Thế Hoàng 9.0 3.0 7.5 8.0 7.5 6.0 6.8

19 15002892 Nguyễn Hữu Hoàng 3.0 7.0 7.5 4.0 8.0 6.0 5.9

20 15002893 Lê Ngọc Huấn 2.5 9.0 7.5 6.5 6.0 6.0 6.3

21 15003365 Trần Đình Hùng 6.5 2.0 7.5 8.0 6.0 7.0 6.2

22 15002825 Đoàn Anh Hùng 4.0 8.0 7.5 6.0 8.0 2.5 6.0

23 15002860 Lê Bá Hùng 0.0

24 15002831 Trần Quang Huy 0.0

25 15002838 Phan Đình Huy 8.0 2.5 6.5 9.5 7.0 7.5 6.8

26 15002876 Lê Tuấn Kiệt 7.5 8.0 7.5 4.5 8 6.0 6.9

27 15002940 Nguyễn Mạnh Kha 6.5 3.0 5.5 6.5 7.5 7.0 6.0

28 15002822 Võ Huỳnh Long 9.0 8.0 8.0 5.5 7 9.0 7.8

29 15002839 Võ Văn Lộc 3.0 7.0 7.0 9.5 0 6.0 5.4

30 15002775 Đinh Viết Lượng 9.0 8.5 9.5 0.0 5.5 8.5 6.8

31 15003260 Đặng Đinh Phạm Nam 7.5 8.0 8.5 9.5 0.0 7.5 6.8

32 15003140 Huỳnh Hoài Nam 8.0 8.5 8.5 6.0 2.5 6.0 6.6

33 15002929 Nguyễn Đại Nghĩa 9.0 8.0 7.5 0.0 0.0 8.5 5.5

34 15002800 Danh Trọng Nghĩa 9.0 6.5 5.0 7.5 7.5 9.5 7.5

35 15000620 Ngô Thành Quang 8.0 8.0 7.5 9.0 9.5 5.5 7.9

36 15003176 Đổng Minh Quân 9.0 9.0 8.5 8.5 9.0 8.0 8.7

37 15002962 Nguyễn Văn Quốc 0.0

38 15000866 Hồ Văn Quý 4.0 2.5 5.5 8.5 0.0 8.5 4.8

39 15003182 Cù Huy Tài 4.5 4.5 7.5 7.0 7.0 7.0 6.3

40 15002984 Đặng Văn Tiến 7.0 7.0 8.5 5.5 3.5 5.0 6.1

41 15000674 Nguyễn Phương Tuấn 0.0
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42 15002941 Nguyễn Minh Tuấn 3.0 9.0 8.0 7.0 5.5 4.0 6.1

43 15002819 Vũ Đức Tư 0.0

44 15002850 Lương Văn Tứ 9.0 8.5 9.5 7.5 9.0 6.5 8.3

45 15003263 Đỗ Văn Thanh 8.5 3.5 7.5 8.0 6.5 9.5 7.3

46 15003027 Khưu Ngọc HoàngThành 8.0 2.5 7.5 7.0 4.5 5.5 5.8

47 15002859 Võ Minh Thiện 9.5 8.0 6.0 0.0 6.5 8.5 6.4

48 15003337 Dương Quang Thiện 8.0 3.5 7.5 9.0 8.5 8.0 7.4

49 15003094 Nguyễn Ngọc Thuận 0.0

50 15003411 Nguyễn Trọng Trí 7.5 9.0 7.5 7.5 4.5 9.0 7.5

51 15003129 Võ Thành Trí 7.5 9.0 8.5 9.0 7.5 7.0 8.1

52 15002794 Phạm Quốc Trọng 7.0 8.0 8.5 8.5 7.5 8.0 7.9

53 15002971 Nguyễn Thiên Trung 7.0 2.5 8.5 8.5 6.0 6.5 6.5

54 15002950 Phạm Bá Trung 3.0 0.5

55 15002942 Nguyễn Xuân Trường 4.0 0.7

56 15002902 Hàng Thịnh Vĩ 0.0

57 0.0

58 0.0

59 0.0

60 0.0

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   18  tháng   12  năm 2016

TRƯỞNG KHOA     TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

VŨ ĐỨC PHÁP

Tổng số SV có điểm < 4 đ : 14 SV (21.88%)Tổng số SV có điểm kém <4 đ : 14 SV (21.88%)

Tổng số SV không xếp loại vì chưa đủ điều kiện : 0 SV (0%)

Tổng số SV có điểm Trung bình từ 5,5 đ đến <7 đ : 22 SV (34.38%)

Tổng số SV có điểm Trung bình yếu từ 4 đ đến <5,5 đ : 10 SV (15.63%)

 Yêu cầu : Khoa niêm yết cho sinh viên, lưu Giáo vụ Khoa và nộp bản chính cho Phòng TS - Đào tạo - GTVL.

Tổng danh sách có : 64 SV

Tổng số SV có điểm Giỏi từ 8,5 đ đến 10 đ : 0 SV (0%)

Tổng số SV có điểm >= 4 đ : 50 SV (78.13%)Tổng số SV có điểm Khá từ 7 đ đến <8,5 đ : 18 SV (28.13%)


